
1
Trần Quốc Phong - Vương 

Thị Thu Hương

67/20/31 đường Bắc 

Sơn, Phường 11, 

thành phố Vũng Tàu

16.320.000 16.320.000

2 Nguyễn Thị Thu Nga

65/11K đường Bắc 

Sơn, Phường 11, 

thành phố Vũng Tàu

16.320.000 16.320.000

3 Đỗ Xuân Tường

 65/9K đường Bắc 

Sơn, Phường 11, 

thành phố Vũng Tàu

16.320.000 16.320.000

4 Lê Thị Hạnh

 65/2A5 đường Bắc 

Sơn, Phường 11, 

thành phố Vũng Tàu.

9.520.000 9.520.000

5 Đặng Phú Hào

67/17A7 đường Bắc 

Sơn, Phường 11, 

thành phố Vũng Tàu

10.880.000 10.880.000

6 Phạm Thị Khuyên

67/19B đường Bắc 

Sơn, Phường 11, 

thành phố Vũng Tàu

8.160.000 8.160.000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 77.520.000 77.520.000

6 hộ

:  đồng 

 đồng 

:  đồng 

- Kinh phí bồi thường: 0

+ Bồi thường giá trị quyền sử dụng đất  0 

Đã tính tiền thuê nhà từ ngày 05/8/2023 (ngày bàn giao mặt bằng cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường) đến hết 

ngày 31/12/2023 tại Quyết định số 1271/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của UBND thành phố Vũng Tàu. Nay, 

tiếp tục hỗ trợ tiền thuê nhà từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/6/2024.

Đã tính tiền thuê nhà từ ngày 21/8/2023 (ngày bàn giao mặt bằng cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường) đến hết 

ngày 31/12/2023 tại Quyết định số 1272/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của UBND thành phố Vũng Tàu. Nay, 

tiếp tục hỗ trợ tiền thuê nhà từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/6/2024.

Đã tính tiền thuê nhà từ ngày 21/8/2023 (ngày bàn giao mặt bằng cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường) đến hết 

ngày 31/12/2023 tại Quyết định số 1273/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của UBND thành phố Vũng Tàu. Nay, 

tiếp tục hỗ trợ tiền thuê nhà từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/6/2024.

Đã được UBND thành phố giao đất ở mới tại Quyết định số 1097/QĐ-UBND

ngày 26/01/2024. Bà Hạnh đã bàn giao mặt bằng tại thực địa từ ngày 15/3/2024. Nay hỗ trợ tiền thuê nhà từ ngày 

15/3/2024 đến hết ngày 30/6/2024.

Đã được UBND thành phố giao đất ở mới tại Quyết định số 3406/QĐ-UBND

ngày 28/6/2023. Ông Hào đã bàn giao mặt bằng tại thực địa từ ngày 21/02/2024. Nay hỗ trợ tiền thuê nhà từ 

ngày 21/02/2024 đến hết ngày 21/6/2024.

Đã được UBND thành phố giao đất ở mới tại Quyết định số 3405/QĐ-UBND

ngày 28/6/2023. Bà Khuyên đã bàn giao mặt bằng tại thực địa từ ngày 01/4/2024. Nay hỗ trợ tiền thuê nhà từ 

ngày 01/4/2024 đến hết ngày 01/7/2024.

TỔNG CỘNG:

* Số hộ dân được tính bồi thường, hỗ trợ bổ sung (tiền thuê nhà)

a) Giá trị bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân 77.520.000

GHI CHÚ
ĐỊA CHỈ  

TỔNG

CỘNG

CÁC KHOẢN 

HỖ TRỢ (TIỀN 

THUÊ NHÀ)

Công trình: Đường Hàng Điều, Phường 11, thành phố Vũng Tàu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

BẢNG TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN HỖ TRỢ  BỔ SUNG (TIỀN THUÊ NHÀ)

(Ban hành kèm Quyết định số                 /QĐ-UBND ngày             tháng           năm 2024 của UBND thành phố Vũng Tàu)

Số 

TT
NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT NỘI DUNG
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:  đồng 

:  đồng 

:  đồng 

:  đồng 

x     2 % :  đồng 

:

+ Bồi thường nhà, vật kiến trúc 0

+ Bồi thường khác 0

Nguyễn Trọng Thụy

PHÓ CHỦ TỊCH

- Kinh phí hỗ trợ (tiền thuê nhà) 77.520.000

1.550.400

79.070.400* Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ (a) + (b)                                                                                                    đồng. 

(Bằng chữ: Bảy mươi chín triệu, không trăm bảy mươi ngàn, bốn trăm đồng)

b) Kinh phí 2% phục vụ BTGPMB (a) x 

2%
77.520.000

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

+ Bồi thường hoa màu, cây trái 0
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